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Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

1. Căn bậc hai số học của số a không âm là:


A. số có bình phương bằng a

B. 
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D. 
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2. Căn bậc hai số học của 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image8.wmf]81


3. Cho hàm số 
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A. 
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[image: image11.wmf]1

x

³



C. 
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4. Cho hàm số: 
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. Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image18.wmf]1

x

¹-


5. Căn bậc hai số học của 
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C. 
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D. 
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6. Căn bậc ba của 
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B. 
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C. 
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D. 
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7. Kết quả của phép tính 
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 là:


A. 17
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C. 13





D. 
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8. Biểu thức 
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 xác định khi và chỉ khi:


A. 
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B. 
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9. Tính 
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 có kết quả là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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10. Tính: 
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 có kết quả là:


A. 
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B. 
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D. 
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11. 
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 xác định khi và chỉ khi:


A. 
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C. 
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12. Rút gọn biểu thức: 
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 với x > 0 có kết quả là:


A. 
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B. 
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D. x
13. Nếu 
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A. 
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14. Biểu thức 
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 xác định khi và chỉ khi:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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15. Rút gọn 
[image: image64.wmf]423
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 ta được kết quả:


A. 
[image: image65.wmf]23
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B. 
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-



C. 
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D. 
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16. Tính 
[image: image69.wmf]1733.1733
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 có kết quả là:


A. 
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B. 
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17. Tính 
[image: image72.wmf]0,1.0,4
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 kết quả là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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18. Biểu thức 
[image: image77.wmf]2
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xác định khi :


A. x >1

B. x ( 1

C. x < 1

D. x 
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19. Rút gọn biểu thức 
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 với a > 0, kết quả là:


A. 
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a




B. 
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C. 
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D. 
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20. Rút gọn biểu thức: 
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 với x 
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A. 
[image: image86.wmf](

)

1

x

±+






B. 
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C. 
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D. 
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21. Rút gọn biểu thức 
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 với a < 0, ta được kết quả là:


A. a


B. a2


C. 
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22. Cho a, b ( R. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:


A. 
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abab

=





B. 
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C. 
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D. A, B, C đều đúng.

23. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào được xác định với 
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C. 
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D. Cả A, B và C

24. Sau khi rút gọn, biểu thức 
[image: image100.wmf]31348

A

=++

bằng số nào sau đây:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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25. Giá trị lớn nhất của 
[image: image105.wmf]2
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bằng số nào sau đây:


A. 0


B. 4


C. 16


D. Một kết quả khác

26. Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image106.wmf]2
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image109.wmf]33
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D. 
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27. Câu nào sau đây đúng:


A. 
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C. 
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D. Chỉ có A đúng

28. So sánh 
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A. M = N

B. M < N

C. M > N

D. M ( N
29. Cho ba biểu thức : 
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D. P và R
30. Biểu thức 
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bằng:


A. 
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B. 
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D. -2

31. Biểu thức 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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32. Giá trị của 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. Một số khác.

33.  Biểu thức 
[image: image134.wmf]1
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 xác định với mọi giá trị của x thoả mãn:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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34. Nếu thoả mãn điều kiện 
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A. 1


B. - 1
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D. 2

35.  Điều kiện xác định của biểu thức 
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A. 
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-

>

x


36. Điều kiện xác định của biểu thức 
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[image: image147.wmf]x

Î

¡



B. 
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C. 
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37.  Biểu thức 
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được xác định khi x thuộc tập hợp nào dưới đây:


A. 
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D. Chỉ có A, C đúng

38.  Kết quả của biểu thức: 
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39. Phương trình 
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A. 
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B. 
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C. 
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40. Nghiệm của phương trình 
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thoả điều kiện nào sau đây:


A. 
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B. 
[image: image164.wmf]2
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C. 
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D. Một điều kiện khác

41. Giá trị nào của biểu thức 
[image: image166.wmf]743743
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B. 
[image: image167.wmf]23



C. 
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D. 
[image: image169.wmf]4
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42. Giá trị của biểu thức 
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A. 
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B. 
[image: image172.wmf]232
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C. 2


D. 0

43. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức 
[image: image173.wmf]11
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 ta có kết quả:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image176.wmf]73
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D. 
[image: image177.wmf]73
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44. Giá trị của biểu thức 
[image: image178.wmf]6421962
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image182.wmf]122
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45. Giá trị của biểu thức 
[image: image183.wmf]2
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[image: image184.wmf]22
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B. 
[image: image185.wmf]32



C. 
[image: image186.wmf]22



D. 
[image: image187.wmf]22
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46. Kết quả của phép tính 
[image: image188.wmf]106
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B. 
[image: image189.wmf]2




C. 
[image: image190.wmf]2
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D. 
[image: image191.wmf]32
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47. Thực hiện phép tính 
[image: image192.wmf]22
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 có kết quả:

A. 
[image: image193.wmf]932
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B. 
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C. 
[image: image195.wmf]932
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D. 
[image: image196.wmf]32
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48. Giá trị của biểu thức: 
[image: image197.wmf](
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B. 
[image: image198.wmf]116



C. 11


D. 0

49. Thực hiện phép tính 
[image: image199.wmf]323
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 ta có kết quả:

A. 
[image: image200.wmf]26



B. 
[image: image201.wmf]6




C. 
[image: image202.wmf]6
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D. 
[image: image203.wmf]6
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50. Thực hiện phép tính 
[image: image204.wmf]17122
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 ta có kết quả

A. 
[image: image205.wmf]322

+



B. 
[image: image206.wmf]12
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C. 
[image: image207.wmf]21
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D. 
[image: image208.wmf]22
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51. Thực hiện phép tính 
[image: image209.wmf]423423
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 ta có kết quả:

A. 
[image: image210.wmf]23



B. 4


C. 2


D. 
[image: image211.wmf]23
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52. Thực hiện phép tính 
[image: image212.wmf](
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 ta có kết quả:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image215.wmf]533
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D. 
[image: image216.wmf]335
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53. Thực hiện phép tính 
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 ta có kết quả là:

A. 
[image: image218.wmf]23



B. 
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C. 
[image: image220.wmf]2
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D. 2

54. Số có căn bậc hai số học bằng 9 là:


A. 
[image: image221.wmf]3

 


B.
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C. 
[image: image223.wmf]81
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D.
[image: image224.wmf]81

 

55. Điều kiện xác định của biểu thức 
[image: image225.wmf]43
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56. Rút gọn biểu thức 
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 được kết quả là:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image233.wmf]23

 

D. 2

57. Giá trị của biểu thức 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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58. Rút gọn biểu thức 
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image243.wmf]y




D. 
[image: image244.wmf]y
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59. Phương trình 
[image: image245.wmf]3.12
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A. x=4

B. x=36

C. x=6

D. x=2

60. Điều kiện xác định của biểu thức 
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D. 
[image: image250.wmf]5

3

x

£-

 

61. Giá trị của biểu thức: 
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D. 5

62. Phương trình 
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B. 11


C. 121

D. 25

63. Điều kiện của biểu thức 
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C. 
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D. 
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64. Kết quả khi rút gọn biểu thức 
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)

(

)

22

53251

A

=-+--

 là:
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C. 
[image: image261.wmf]25

 

D. 4

65. Điều kiện xác định của biểu thức 
[image: image262.wmf]20142015
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 là:


A. 
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C. 
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D. 
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66. Khi x < 0 thì 
[image: image267.wmf]2
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 bằng:


A.
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B. x


C. 1


D. 
[image: image269.wmf]-
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II/ HÀM SỐ BẬC NHẤT, TÍNH ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN

1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn x, y:


A. ax + by = c (a, b, c ( R)


B. ax + by = c (a, b, c ( R, c(0)


C. ax + by = c (a, b, c ( R, b(0 hoặc c(0)
D. A, B, C đều đúng.

2. Cho hàm số 
[image: image270.wmf]()
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 và điểm A(a ; b). Điểm A thuộc đồ thị của hàm số 
[image: image271.wmf]()
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 khi:


A. 
[image: image272.wmf]()
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B. 
[image: image273.wmf]()
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C. 
[image: image274.wmf]()0
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D. 
[image: image275.wmf]()0
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3. Cho hàm số 
[image: image276.wmf]()
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 xác định với mọi giá trị của x thuộc R. Ta nói hàm số 
[image: image277.wmf]()

yfx

=

 đồng biến trên R khi:

A. Với 
[image: image278.wmf]121212
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B. Với 
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C. Với 
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D. Với 
[image: image281.wmf]121212
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4. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 
[image: image282.wmf]235
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D. 
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5. Cho hàm số 
[image: image287.wmf]()
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 xác định với 
[image: image288.wmf]xR
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. Ta nói hàm số 
[image: image289.wmf]()

yfx

=

 nghịch biến trên R khi:


A. Với 
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B. Với 
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C. Với 
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D. Với 
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6. Cho hàm số bậc nhất: 
[image: image294.wmf]2
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. Tìm m để hàm số đồng biến trong R, ta có kết quả là:


A. 
[image: image295.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image298.wmf]1
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7. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:


A. 
[image: image299.wmf]1
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C. 
[image: image301.wmf]2

yx

=+



D. Có 2 câu đúng

8. Nghiệm tổng quát của phương trình : 
[image: image302.wmf]231
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 là:
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B. 
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C. 
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D. Có 2 câu đúng

9. Cho hàm số 
[image: image306.wmf]2
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. Tìm m để hàm số nghịch biến, ta có kết quả sau:


A. 
[image: image307.wmf]2

m

>-



B. 
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C. 
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D. 
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10. Đồ thị của hàm số
[image: image311.wmf](
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A. Một đường thẳng đi qua gốc toạ độ




B. Một đường thẳng đi qua 2 điểm 
[image: image312.wmf](
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C. Một đường cong Parabol.


D. Một đường thẳng đi qua 2 điểm 
[image: image314.wmf](0;)
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 và 
[image: image315.wmf](;0)
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11. Nghiệm tổng quát của phương trình : 
[image: image316.wmf]323
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 là:
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C. 
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D. Có hai câu đúng

12. Cho 2 đường thẳng (d): 
[image: image320.wmf](
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  và  (d'): 
[image: image321.wmf](
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. Nếu (d) // (d') thì:


A. 
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C. 
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D. 
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13. Cho 2 đường thẳng: 
[image: image326.wmf]1
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[image: image327.wmf](
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[image: image328.wmf]1
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. Hai đường thẳng cắt nhau khi:


A. 
[image: image329.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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14. Cho 2 đường thẳng 
[image: image333.wmf](
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EMBED Equation.DSMT4[image: image334.wmf](
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[image: image336.wmf]3
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. Hai đường thẳng trên trùng nhau khi :


A. 
[image: image337.wmf]4
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image343.wmf]1
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 và 
[image: image344.wmf]kR
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15. Biết điểm 
[image: image345.wmf](
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thuộc đường thẳng 
[image: image346.wmf](
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. Hệ số của đường thẳng trên bằng:


A. 3


B. 0


C. 
[image: image347.wmf]1

-




D. 1

16. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số : 
[image: image348.wmf](
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A. 
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C. 
[image: image351.wmf](
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D. 
[image: image352.wmf](
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17. Nghiệm tổng quát của phương trình : 20x + 0y = 25


A. 
[image: image353.wmf]1,25
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D. A, B đều đúng

18. Hàm số 
[image: image356.wmf](
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 là hàm số bậc nhất khi:
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19. Biết rằng hàm số 
[image: image361.wmf](
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 nghịch biến trên tập R. Khi đó:

A. 
[image: image362.wmf]2
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B. 
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20. Cho hàm số 
[image: image366.wmf](
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 (biến x) nghịch biến, khi đó giá trị của m thoả mãn:

A. 
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B. 
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C. 
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21. Số nghiệm của phương trình : 
[image: image371.wmf](
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A. Vô số

B. 0


C. 1


D. 2

22. Cho hai đường thẳng (D): 
[image: image373.wmf]1

ymx

=-

 và (D'): 
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. Ta có (D) // (D') khi:


A. 
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D. A, B, C đều sai.

23. Cho phương trình : 
[image: image378.wmf]2

20

xxm

-+=

. Phương trình có hai nghiệm phân biệt thì:


A. 
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B. 
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C. 
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D. A, B, C đều sai.

24. Cho hệ phương trình 
[image: image382.wmf]34
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 với giá trị nào của a, b để hệ phường trình có cặp nghiệm (- 1; 2):

A. 
[image: image383.wmf]2
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25. Với giá trị nào của a, b thì hai đường thẳng sau đây trùng nhau 2x+3y+5=0 và y=ax+b

A. 
[image: image387.wmf]25
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B. 
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26. Với giá trị nào của a thì hệ phường trình 
[image: image391.wmf](
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 vô nghiệm

A. a = 0

B. a = 1

C. a = 2

D. a = 3

27. Với giá trị nào của k thì đường thẳng 
[image: image392.wmf](32)3
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 đi qua điểm A( - 1; 1)

A. k = -1

B. k = 3

C. k = 2

D. k = - 4

28. Với giá trị nào của a, b thì đường thẳng y = ax + b đi qua điểm A(- 1; 3) và song song với đường thẳng 
[image: image393.wmf]2
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A. 
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[image: image395.wmf]15

;

22

ab

==


C. 
[image: image396.wmf]15

;

22

ab

=-=


D. 
[image: image397.wmf]15

;

22

ab

=-=-


29. Cho hai đường thẳng 
[image: image398.wmf]23
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 và 
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 với giá trị nào của m và k thi hai đường thẳng trên trùng nhau.

A. 
[image: image400.wmf]11
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B. 
[image: image401.wmf]11

;

22

km

=-=


C. 
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30. Với giá trị nào của a thì đường thẳng : y = (3- a)x + a – 2 vuông góc với đường thẳng y= 2x+3.

A. a = 1

B. a = 
[image: image404.wmf]2
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C. a = 
[image: image405.wmf]7
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D. a = 
[image: image406.wmf]5
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31. Với giá trị nào của m thì đồ thị 2 hàm số y = 2x + m +3 và y = 3x+5 – m cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung:

A. m = 1

B. m = - 1

C. m  = 2

D. m = 3

32. Với giá trị nào của a và b thì đường thẳng y = (a – 3)x + b đi qua hai điểm A (1; 2) và B(- 3; 4).

A. 
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33. Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(1; - 1) và B(
[image: image411.wmf]1
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34. Cho hàm số 
[image: image416.wmf](2)3
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. với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên R.

A. m = 2

B. m < 2

C. m > 2

D. m = 3

35. Đường thẳng 
[image: image417.wmf]5
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 đi qua điểm M(-1;3) thì hệ số góc của nó bằng:

A. -1


B. -2


C. 1


D. 2

36. Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến ?


A. 
[image: image418.wmf]1
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37. Hàm số 
[image: image422.wmf](
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 là hàm số đồng biến khi:
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38. Hàm số 
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 là hàm số bậc nhất khi:
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III/HÀM SỐ, PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2, NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2

1. Phương trình 
[image: image432.wmf]2
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 có một nghiệm là :


A. 
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C. 
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2. Cho phương trình : 
[image: image436.wmf]2
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 có tập nghiệm là:


A. 
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D. 
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3. Phương trình 
[image: image441.wmf]2
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 có tập nghiệm là :


A. 
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4. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt:


A. 
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D. 
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5. Cho phương trình 
[image: image450.wmf]2
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 phương trình này có :


A. Vô nghiệm



B. Nghiệm kép




C. 2 nghiệm phân biệt
   

D. Vô số nghiệm 

6. Hàm số 
[image: image451.wmf]2
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7. Cho phương trình : 
[image: image456.wmf]2
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 thì phương trình có 2 nghiệm là:
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D. A, B, C đều sai.

8. Cho phương trình : 
[image: image462.wmf](
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. Nếu 
[image: image463.wmf]2
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 thì phương trình có nghiệm là:


A. 
[image: image464.wmf]12
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B. 
[image: image465.wmf]12
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C. 
[image: image466.wmf]12
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D. 
[image: image467.wmf]12
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9. Hàm số 
[image: image468.wmf]2
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 đồng biến khi:


A. x > 0

B. x < 0

C. 
[image: image469.wmf]xR

Î



D. Có hai câu đúng

10. Hàm số 
[image: image470.wmf]2
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 nghịch biến khi:


A. 
[image: image471.wmf]xR
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B. x > 0

C. x = 0

D. x < 0

11. Cho hàm số 
[image: image472.wmf](

)

2

0

yaxa

=¹

 có đồ thị là parabol (P). Tìm a biết điểm 
[image: image473.wmf](
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thuộc (P) ta có kết quả sau:


A. 
[image: image474.wmf]16
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B. 
[image: image475.wmf]1
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C. 
[image: image476.wmf]1
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D. Một kết quả khác

12. Phương trình 
[image: image477.wmf]2
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 có một nghiệm là:


A. 
[image: image478.wmf]62
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B. 
[image: image479.wmf]62

-



C. 
[image: image480.wmf]62
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D. A và B đúng.

13. Số nghiệm của phương trình : 
[image: image481.wmf]42
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A. 4 nghiệm

B. 2 nghiệm

C. 1 nghiệm

D.Vô nghiệm

14. Cho phương trình : 
[image: image482.wmf](
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.Tổng và tích nghiệm x1 ; x2 của phương trình trên là:


A. 
[image: image483.wmf]12
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B. 
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C. 
[image: image485.wmf]12
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D. A, B, C đều sai

15. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên R:


A. 
[image: image486.wmf]12
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B. 
[image: image487.wmf]2
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C. 
[image: image488.wmf]21
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D. B, C đều đúng.

16. Nếu hai số x, y có tổng x + y = S và xy = P, thì x, y là hai nghiệm của phương trình:


A. 
[image: image489.wmf]2
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B. 
[image: image490.wmf]2
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C. 
[image: image491.wmf]2
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D. 
[image: image492.wmf]2
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17. Cho phương trình : 
[image: image493.wmf]2
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 (m : tham số ; x: ẩn số)

Nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt thì m có giá trị nào sau đây:


A. 
[image: image494.wmf]1
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B. 
[image: image495.wmf]1
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[image: image496.wmf]0
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C. 
[image: image497.wmf]1
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D. 
[image: image498.wmf]mR
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18. Nếu 
[image: image499.wmf]abcabbcca
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 (a, b, c là ba số thực dương) thì:


A. 
[image: image500.wmf]abc

==



B. 
[image: image501.wmf]23
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C. 
[image: image502.wmf]22

abc

==


D. Không số nào đúng

19. Phương trình bậc hai: 
[image: image503.wmf]0

4

5

2

=

+

-

x

x

 có hai nghiệm là: 

A. x = - 1; x = - 4



B. x = 1; x = 4

C. x = 1; x = - 4




D. x = - 1; x = 4

20. Cho phương trình 
[image: image504.wmf]0
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 có nghiệm x bằng :

A. 
[image: image505.wmf]3
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B. 
[image: image506.wmf]1
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C. 
[image: image507.wmf]6
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D. 1

21. Phương trình 
[image: image508.wmf]0
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 có:

A. Hai nghiệm phân biệt đều dương

B. Hai nghiệm phân biệt đều âm

C. Hai nghiệm trái dấu



D. Hai nghiệm bằng nhau.

22. Giả sử 
[image: image509.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình
[image: image510.wmf]2
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.Khi đó tích 
[image: image511.wmf]12
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 bằng:

A. 
[image: image512.wmf]3
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B. 
[image: image513.wmf]3
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C. 
[image: image514.wmf]5
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D. 
[image: image515.wmf]5


23. Trong các phương trình sau phương trình nào có 2 nghiệm phân biệt:

A. 
[image: image516.wmf]2
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B. 
[image: image517.wmf]2
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C. 
[image: image518.wmf]2
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D. 
[image: image519.wmf]2
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24. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image520.wmf]2
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 có nghiệm kép:

A. m =1

B. m = - 1

C. m = 4

D. m = - 4

25. Phương trình bậc 2 nào sau đây có nghiệm là : 
[image: image521.wmf]32
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 và 
[image: image522.wmf]32
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A. 
[image: image523.wmf]2
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B. 
[image: image524.wmf]2
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C. 
[image: image525.wmf]2
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D. 
[image: image526.wmf]2
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26. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image527.wmf]2
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 có nghiệm 
[image: image528.wmf]12
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 thoả mãn 
[image: image529.wmf]22
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A. 
[image: image530.wmf]4
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B. 
[image: image531.wmf]4
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C. 
[image: image532.wmf]2
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D. 
[image: image533.wmf]2
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27. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image534.wmf]2
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 có nghiệm kép:

A. m = 4

B. m = - 4

C. m = 4 hoặc m = - 4
D. m = 8

28. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image535.wmf]2
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 vô nghiệm

A. m > 0

B. m < 0

C. 
[image: image536.wmf]9
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D. 
[image: image537.wmf]9
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29. Giả sử 
[image: image538.wmf]12
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 là 2 nghiệm của phương trình 
[image: image539.wmf]2
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. Biểu thức 
[image: image540.wmf]22
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 có giá trị là:

A. 
[image: image541.wmf]29
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B. 29


C. 
[image: image542.wmf]29
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D. 
[image: image543.wmf]25
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30. Cho phương trình 
[image: image544.wmf](
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 với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất.

A. 
[image: image545.wmf]1
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B. 
[image: image546.wmf]1
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C. 
[image: image547.wmf]1
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 hay 
[image: image548.wmf]1
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D. Cả 3 câu trên đều sai.

31. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image549.wmf](
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 vô nghiệm

A. m < 1

B. m > 1

C. 
[image: image550.wmf]1
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D. 
[image: image551.wmf]1
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32. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image552.wmf]2
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 có 1 nghiệm 
[image: image553.wmf]1
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A. m = 1

B. 
[image: image554.wmf]5
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C. 
[image: image555.wmf]5
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D. 
[image: image556.wmf]3
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33. Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image557.wmf]2
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 vô nghiệm

A. m < - 2 hay m > 2
B. 
[image: image558.wmf]2
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C. 
[image: image559.wmf]2
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D. 
[image: image560.wmf]2
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34. Phương trình nao sau đây có 2 nghiệm trái dấu:

A. x2 – 3x + 1 = 0
B. x2 – x – 5 = 0
C. x2 + 5x + 2 = 0
D. x2+3x + 5 = 0


35. Cho phương trình x2 – 4x + 1 – m = 0, với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm thoả mãn hệ thức: 
[image: image561.wmf](
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A. m = 4

B. m = - 5

C. m = - 4

D. Không có giá trị nào.

36. Phương trình x4 + 4x2 + 3 = 0 có nghiệm

A. 
[image: image562.wmf]1
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B. 
[image: image563.wmf]3
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C. Vô nghiệm
D. 
[image: image564.wmf]1
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 hay 
[image: image565.wmf]3
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37. Đường thẳng (d): y = - x + 6
 và Parabol (P): y = x2
A. Tiếp xúc nhau

B. Cắt nhau tại 2 điểm A(- 3;9) và B(2;4)

C. Không cắt nhau

D. Kết quả khác

38. Toạ độ giao điểm của đường thẳng (d): y = x – 2 và Parabol (P): y = - x2 là:


A. (1;1) và (-2;4)

B. (1;-1) và (-2;-4)
    C. (-1;-1) và (2;-4)     D. (1;-1) và (2;-4)

39. Với giá trị nào của m thì phương trình sau có nghiệm kép 
[image: image566.wmf]2

90

xmx

++=

.


A. 
[image: image567.wmf]3
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B. 
[image: image568.wmf]6
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C. 
[image: image569.wmf]6
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               D. 
[image: image570.wmf]6
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40. Giữa (P): y = 
[image: image571.wmf]2
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 và đường thẳng (d): y = x + 1 có các vị trí tương đối sau:

A. (d) tiếp xúc (P)
B. (d) cắt (P)
C. (d) vuông góc với (P)   D. Không cắt nhau.

41. Đường thẳng nào sau đây không cắt Parabol y = x2
A. y=2x+5

B. y=-3x-6

C. y=-3x+5

D. y=-3x-1

42. Đồ thị hàm số y=2x và y=
[image: image572.wmf]2

2

x

-

 cắt nhau tại các điểm:

A. (0;0)

B. (-4;-8)

C.(0;-4)

D. (0;0) và (-4;-8)

43. Phương trình 
[image: image573.wmf]2
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 có tổng hai nghiệm bằng:

A. 3


B. –3


C. 5


D. – 5

44. Tích hai nghiệm của phương trình  
[image: image574.wmf]2
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 là:


A. 6


B. –6


C. 5


D. –5

45. Số nghiệm của phương trình : 
[image: image575.wmf]42
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 là:


A. 2


B. 3


C. 1


D. 4

46. Điểm 
[image: image576.wmf](
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 thuộc đồ thị hàm số nào:


A.
[image: image577.wmf]2
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B. 
[image: image578.wmf]2
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C. 
[image: image579.wmf]2
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D. 
[image: image580.wmf]25
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47. Biết hàm số 
[image: image581.wmf]2
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 đi qua điểm có tọa độ 
[image: image582.wmf](
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, khi đó hệ số a bằng:


A. 
[image: image583.wmf]1
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B. 
[image: image584.wmf]1
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C. 2


D. – 2

48. Phương trình 
[image: image585.wmf]2
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 có biệt thức ∆’ bằng:


A. –8


B. 8


C. 10


D. 40

49. Phương trình 
[image: image586.wmf]2
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 có tổng hai nghiệm bằng:


A. 3


B. –3


C. 1


D. –1

50. Hàm số 
[image: image587.wmf]2
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 đồng biến khi :


A. x > 0

B. x < 0

C. x ∈ R

D. x ≠ 0

51. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình: 
[image: image588.wmf]2
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có hai nghiệm phân biệt?


A. 
[image: image589.wmf]8
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B. 
[image: image590.wmf]8
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C. 
[image: image591.wmf]7
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D. 
[image: image592.wmf]7
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52. Điểm 
[image: image593.wmf](
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 thuộc đồ thị hàm số 
[image: image594.wmf]2
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 khi giá trị của m bằng:


A. –4


B. –2


C. 2


D. 4

53. Phương trình 
[image: image595.wmf]42
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 có tập nghiệm là:


A. 
[image: image596.wmf]{
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B. 
[image: image597.wmf]{
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C. 
[image: image598.wmf]{
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D. 
[image: image599.wmf]{
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54. Gọi S và P lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình: 
[image: image600.wmf]2
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. Khi đó S + P bằng:


A. –15

B. –10

C. –5


D. 5

55. Phương trình 
[image: image601.wmf]2
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 có biệt thức ∆’ bằng:


A. 2


B. –2


C. 8


D. 6

56. Phương trình 
[image: image602.wmf]2
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 có tích hai nghiệm bằng:


A. 
[image: image603.wmf]4
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B. –6


C. 
[image: image604.wmf]3
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D. 
[image: image605.wmf]2
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57. Phương trình 
[image: image606.wmf]42
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 có tổng các nghiệm bằng:


A. –2


B. –1


C. 0


D. –3

58. Hệ số b’ của phương trình 
[image: image607.wmf](
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 có giá trị nào sau đây ?


A. 
[image: image608.wmf]21
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B.
[image: image609.wmf]2
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C.
[image: image610.wmf](
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D. 
[image: image611.wmf]12
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59. Gọi P là tích hai nghiệm của phương trình 
[image: image612.wmf]2
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. Khi đó P bằng:


A. –5


B. 5


C. 16


D. –16

60. Hàm số 
[image: image613.wmf]2
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 đồng biến x < 0 nếu:


A. 
[image: image614.wmf]1
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B. 
[image: image615.wmf]1
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C. 
[image: image616.wmf]1
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D. 
[image: image617.wmf]1
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61. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn ?


A.
[image: image618.wmf]2
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B.
[image: image619.wmf]3
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C.
[image: image620.wmf]2
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D.
[image: image621.wmf]2
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62. Phương trình 
[image: image622.wmf]2
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 có hai nghiệm là:


A. 
[image: image623.wmf]1;2
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B.
[image: image624.wmf]1;2
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C.
[image: image625.wmf]1;2
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D.
[image: image626.wmf]1;2

xx

=-=-

 

63. Đồ thị hàm số 
[image: image627.wmf]2
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 đi qua điểm A(1;1). Khi đó hệ số a bằng:


A.
[image: image628.wmf]1
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B. 1


C. ±1


D. 0

64. Tích hai nghiệm của phương trình 
[image: image629.wmf]2
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 có giá trị bằng bao nhiêu ?


A. 8


B. –8


C. 7


D. –7

B. PHẦN HÌNH HỌC

I/ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Trong hình bên, độ dài AH bằng: 

[image: image1.wmf]a
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A. 
[image: image630.wmf]5
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B. 
[image: image631.wmf]2,4
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C. 
[image: image632.wmf]2



D. 
[image: image633.wmf]2,4


2. Cho (ABC có AH là đường cao xuất phát từ A (H ( BC) hệ thức nào dưới đây chứng tỏ (ABC vuông tại A.


A. BC2 = AB2 + AC2



B. AH2 = HB. HC


C. AB2 = BH. BC




D. A, B, C đều đúng

3. Cho (ABC có AH là đường cao xuất phát từ A (H ( BC). Nếu 
[image: image634.wmf]·
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90
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 thì hệ thức nào dưới đây đúng:


A. AB2 = AC2 + CB2



B. AH2 = HB. BC


C. AB2 = BH. BC




D. Không câu nào đúng

4. Cho (ABC có 
[image: image635.wmf]µ

µ
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BC = 90
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và AH là đường cao xuất phát từ A (H thuộc đường thẳng BC). Câu nào sau đây đúng:


A. 
[image: image636.wmf]222

111

AHABAC
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B. 
[image: image637.wmf]2

.

AHHBHC

=



C. A. và B. đều đúng



D. Chỉ có A. đúng

5. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tạo O. M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CD. Tìm câu đúng:


A. 
[image: image638.wmf]2222

ABCDADBC

+=+





B. OM ( CD


C. ON ( AB




D. Cả ba câu đều đúng

6. (ABC vuông có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Hình chiếu của H trên AB là D, trên AC là E. Câu nào sau đây sai:


A. AH = DE





C. AB. AD = AC. AE

B. 
[image: image639.wmf]222

111

DEABAC

=+





D. A, B, C đều đúng.

7. Cho 
[image: image640.wmf]ABC

D

 vuông tại A, có AB=3cm; AC=4cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 5cm

B. 2cm

C. 2,6cm

D. 2,4cm

8. Cho 
[image: image641.wmf]ABC

D

 vuông tại A, có AB=9cm; AC=12cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 7,2cm

B. 5cm

C. 6,4cm

D. 5,4cm

9. 
[image: image642.wmf]ABC

D

nội tiếp đường tròn đường kính BC = 10cm. Cạnh AB=5cm, thì độ dài đường cao AH là:

A. 4cm

B. 
[image: image643.wmf]43

cm

C. 
[image: image644.wmf]53

cm

D. 
[image: image645.wmf]53

2

cm.

10. 
[image: image646.wmf]ABC

D

 vuông tại A, biết AB:AC = 3:4, BC = 15cm. Độ dài cạnh AB là:

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D. 3cm

11. Hình thang ABCD vuông góc ở A, D. Đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, biết AD = 12cm, BC = 25cm. Độ dài cạnh AB là:

A. 9cm

B. 9cm hay 16cm
C. 16cm

D. một kết quả khác

12. 
[image: image647.wmf]ABC

D

 vuông tại A có AB =2cm; AC =4cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 
[image: image648.wmf]25

5

cm

B. 
[image: image649.wmf]5

cm

C. 
[image: image650.wmf]45

5

cm

D. 
[image: image651.wmf]35

5

cm

13. Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 2cm; AC = 3cm. Khi đó độ dài đường cao AH bằng:


A. 
[image: image652.wmf]613

13

cm

B. 
[image: image653.wmf]13

6

cm

C. 
[image: image654.wmf]310

5

cm

D. 
[image: image655.wmf]513

13

cm

14. Cho tam giác DEF vuông tại D, có DE =3cm; DF =4cm. Khi đó độ dài cạnh huyền bằng :


A. 5cm2

B. 7cm

C. 5cm

D. 10cm

15. Cho 
[image: image656.wmf]D

ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB =5cm; BC = 13cm. Độ dài CH bằng:


A. 
[image: image657.wmf]25

13

cm

 

B. 
[image: image658.wmf]12

13

cm

 

C. 
[image: image659.wmf]5

13

cm

 

D. 
[image: image660.wmf]144

13

cm

 

16. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB =3cm; AC =4cm. Khi đó độ dài đoạn BH bằng:


A. 
[image: image661.wmf]16

5

cm

 

B. 
[image: image662.wmf]5

9

cm

 

C. 
[image: image663.wmf]5

16

cm

 

D. 
[image: image664.wmf]9

5

cm

 

II/ TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

1. Trong hình bên, SinB bằng :

[image: image907.emf]4

3

B

A

C

H


A. 
[image: image665.wmf]AH

AB



B. CosC


C. 
[image: image666.wmf]AC

BC



D. A, B, C đều đúng.

2. Cho 
[image: image667.wmf]00

090

a

<<

. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng:


A. Sin 
[image: image668.wmf]a

 + Cos 
[image: image669.wmf]a

 = 1




B. tg 
[image: image670.wmf]a

 = tg(900 
[image: image671.wmf]-

 
[image: image672.wmf]a

)


C. Sin 
[image: image673.wmf]a

 = Cos(900 
[image: image674.wmf]-

 
[image: image675.wmf]a

)



D. A, B, C đều đúng.
[image: image908.emf]B

A

C

H

3. Trong hình bên, độ dài BC bằng:

  A. 
[image: image676.wmf]26






  B. 
[image: image677.wmf]32





          300


C. 
[image: image678.wmf]23






D. 
[image: image679.wmf]22







[image: image680.wmf]6


4. Cho 
[image: image681.wmf]2

3

Cos

a

=

 ; 
[image: image682.wmf](

)

00

090

a

<<

 ta có 
[image: image683.wmf]Sin

a

 bằng:


A. 
[image: image684.wmf]5

3



B. 
[image: image685.wmf]5

3

±



C. 
[image: image686.wmf]5

9




D. Một kết quả khác.

5. Cho tam giác ABC vuông tại C. Ta có 
[image: image687.wmf]cot

SinAtgA

CosBgB

-

 bằng:


A. 2


B. 1


C. 0


D. Một kết quả khác.

6. Cho biết (ABC vuông tại A, góc 
[image: image688.wmf]µ

B

a

=

 cạnh AB = 1, cạnh AC = 2. Câu nào sau đây đúng.


A. 
[image: image689.wmf]2cossin

aa

=





C. 
[image: image690.wmf]sin4cos7

2sincos4

aa

aa

-

=-

+



B. 
[image: image691.wmf]2sincos

aa

=





D. Có hai câu đúng

7. Cho biết 
[image: image692.wmf]0

7523

tg

=+

. Tìm sin150, ta được:


A. 
[image: image693.wmf]23

2

-



B. 
[image: image694.wmf]22

2

+



C. 
[image: image695.wmf]23

2

+



D. 
[image: image696.wmf]22

2

-


8. Cho biết 
[image: image697.wmf]sin

cosm

aa

+=

. Tính 
[image: image698.wmf]sin

Pcos

aa

=-

 theo m, ta được:


A. 
[image: image699.wmf]2

2

pm

=-


B. 
[image: image700.wmf]2

Pm

=-


C. 
[image: image701.wmf]2

2

Pm

=+


D. A, B, C đều sai.

9. Cho (ABC cân tại A có 
[image: image702.wmf]·

BAC

a

=

. Tìm câu đúng, biết AH và BK là hai đường cao.


A. 
[image: image703.wmf]sin2

BH

AB

a

=


B. 
[image: image704.wmf]AC

cos

AH

a

=


C.
[image: image705.wmf]sin22sin.

cos

aaa

=


D. Câu C sai.

10. Cho biết 
[image: image706.wmf]0

090

a

<<

 và 
[image: image707.wmf]1

sin.

2

cos

aa

=

. Tính 
[image: image708.wmf]44

sin

Pcos

aa

=+

, ta được:


A. 
[image: image709.wmf]1

2

P

=



B. 
[image: image710.wmf]3

2

P

=



C. 
[image: image711.wmf]1

P

=



D. 
[image: image712.wmf]1

2

P

=-


11. Cho biết 
[image: image713.wmf]12

13

cos

a

=

 giá trị của 
[image: image714.wmf]tg

a

 là:

A. 
[image: image715.wmf]12

5




B. 
[image: image716.wmf]5

12




C. 
[image: image717.wmf]13

5




D. 
[image: image718.wmf]15

3


12. (ABC vuông tại A có AB = 3cm và 
[image: image719.wmf]µ

0

60

B

=

. Độ dài cạnh AC là:

A. 6cm

B. 
[image: image720.wmf]63

cm

C. 
[image: image721.wmf]33



D. Một kết quả khác

13. (ABC có đường cao AH và trung tuyến AM. Biết AH = 12cm, HB = 9cm; HC =16cm, Giá trị của 
[image: image722.wmf]·

tgHAM

 là : ( làm tròn 2 chữ số thập phân).

A. 0,6


B. 0,28

C. 0,75

D. 0,29

14. (ABC vuông tại A có AB = 12cm và 
[image: image723.wmf]µ

1

3

tgB

=

. Độ dài cạnh BC là:

A. 16cm

B. 18cm

C. 
[image: image724.wmf]510

cm

D. 
[image: image725.wmf]410

cm

15. Cho biết 
[image: image726.wmf]1

4

cos

a

=

 thì giá trị của 
[image: image727.wmf]cot

g

a

 là:

A. 
[image: image728.wmf]15



B. 
[image: image729.wmf]15

4



C. 
[image: image730.wmf]1

15



D. 
[image: image731.wmf]4

15


16. (ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết CH = 6cm và 
[image: image732.wmf]3

sin

2

B

=

thì độ dài đường cao AH là:

A. 2cm

B. 
[image: image733.wmf]23

cm

C. 4cm

D. 
[image: image734.wmf]43

cm


17. (ABC vuông tại A có AB = 3cm và BC = 5cm thì cotgB + cotgC có giá trị bằng:

A. 
[image: image735.wmf]12

25




B. 
[image: image736.wmf]25

12




C. 2


D. 
[image: image737.wmf]16

25


18. (ABC vuông tại A, biết 
[image: image738.wmf]2

sin

3

B

=

 thì cosC có giá trị bằng:

A. 
[image: image739.wmf]2

3




B. 
[image: image740.wmf]1

3




C. 
[image: image741.wmf]3

5




D. 
[image: image742.wmf]2

5


19. (ABC vuông tại A có 
[image: image743.wmf]µ

0

B30

=

 và AB = 10cm thì độ dài cạnh BC là:

A. 
[image: image744.wmf]103

cm

B. 
[image: image745.wmf]203

cm

C. 
[image: image746.wmf]103

3

 cm

D. 
[image: image747.wmf]203

3

cm

20. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là SAI ?

A. sinB=cosC
B. cotB=tanC
C. sin2B+cos2C=1

D. tanB=cotC

21. Cho (O;10cm), một dây của đường tròn (O) có độ dài bằng 12cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây này là:

A. 10cm

B. 6cm

C. 8cm

D. 11cm

22. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết tanB=
[image: image748.wmf]3

4

  và AB = 4cm. Độ dài cạnh BC là:


A. 6cm

B. 5cm

C. 4cm

D. 3cm

23. Cho đường tròn (O;5cm), dây AB có độ dài là 6cm. Khoảng cách từ tâm đường tròn đến dây AB là:


A. 4cm

B. 3cm

C. 
[image: image749.wmf]5

cm

6

 

D. 
[image: image750.wmf]5

3

cm.

24.Cho đường tròn (O;5cm), dây AB không đi qua O. Từ O kể OM vuông góc với AB (
[image: image751.wmf]MAB

Î

), biết OM =3cm. Khi đó độ dài dây AB bằng:


A. 4cm

B. 8cm

C. 6cm

D. 5cm

25. Cho tam giác đều DEF có độ dài cạnh bằng 9cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF bằng:


A. 
[image: image752.wmf]33

cm

 

B. 
[image: image753.wmf]3

cm

 

C.
[image: image754.wmf]43

cm

 

D. 
[image: image755.wmf]23

cm

 

26. Cho (O;10cm), điểm I cách O một khoảng 6cm. Qua I kẻ dây cung HK vuông góc với OI. Khi đó độ dài dây HK là:


A. 8cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 16cm

III/ GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

1. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là:


A. Giao điểm 3 đường phân giác của tam giác



B. Giao điểm 3 đường cao của tam giác


C. Giao điểm 3 đường trung tuyến của tam giác



D. Giao điểm 3 đường trung trực của tam giác

2. Đường tròn tâm A có bán kính 3cm là tập hợp các điểm:


A. Có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 3cm.


B. Có khoảng cách đến A bằng 3cm. 


C. Cách đều A.


D. Có hai câu đúng.

3. Cho (ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Biết 
[image: image756.wmf]µ

0

50

A

=

 ; 
[image: image757.wmf]µ

0

65

B

=

. Kẻ OH ( AB; OI ( AC ; OK ( BC. So sánh OH, OI, OK ta có:


A. OH = OI = OK




B. OH = OI > OK


C. OH = OI < OK




D. Một kết quả khác

[image: image909.emf]B

A

C

4. Trong hình bên, biết BC = 8cm; OB = 5cm

Độ dài AB bằng:


A. 20
cm




B. 
[image: image758.wmf]6

cm


C. 
[image: image759.wmf]25

 cm




D. Một kết quả khác

5. Cho đường tròn (O ; R) và dây AB = 
[image: image760.wmf]3

R

, Ax là tia tiếp tuyến tại A của đường tròn (O). Số đo của 
[image: image761.wmf]·

xAB

 là:


A. 900


B. 1200

C. 600


D. B và C đúng

6. Cho đường tròn (O ; R) và điểm A bên ngoài đường tròn. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và cát tuyến AMN đến (O). Trong các kết luận sau kết luận nào đúng:


A. AM. AN = 2R2



B. AB2 = AM. MN


C. AO2 = AM. AN



D. AM. AN = AO2 
[image: image762.wmf]-

 R2
7. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Biết 
[image: image763.wmf]·

0

124

BOD

=

thì số đo 
[image: image764.wmf]·

BAD

 là:


A. 560


B. 1180

C. 1240

D. 640

8. Cho hai đường tròn (O; 4cm) và (O'; 3cm) có OO' = 5cm. Hai đường tròn trên cắt nhau tại A và B. Độ dài AB bằng:


A. 2,4cm

B. 4,8cm

C. 
[image: image765.wmf]5

12

cm

D. 5cm

9. Cho đường tròn (O; 2cm). Từ điểm A sao cho OA = 4cm vẽ hia tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C là tiếp điểm). Chu vi (ABC bằng:


A. 
[image: image766.wmf]63

cm

B. 
[image: image767.wmf]53

cm

C. 
[image: image768.wmf]43

cm

D. 
[image: image769.wmf]23


[image: image910.emf]O

A

B

C

H

10. Cho đường tròn (O) và góc nội tiếp 
[image: image770.wmf]·

0

130

BAC

=

. Số đo của góc 
[image: image771.wmf]·

BOC

 là:


A. 1300



B. 1000

C. 2600



D. 500

11. Cho đường tròn (O ; R). Nếu bán kính R tăng 1,2 lần thì diện tích hình tròn (O ; R) tăng mấy lần:


A. 1,2


B. 2,4


C. 1,44

D. Một kết quả khác.

12. Cho (ABC vuông cân tại A và AC = 8. Bán kính đường tròn ngoại tiếp (ABC là:


A. 4


B. 
[image: image772.wmf]82



C. 16


D. 
[image: image773.wmf]42


13. Cho đường tròn (O ; R) và dây AB = 
[image: image774.wmf]3

R

. Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AB là:


A. 
[image: image775.wmf](

)

2

334

12

R

p

-


B. 
[image: image776.wmf](

)

2

3

12

R

p

-




C. 
[image: image777.wmf](

)

2

43

12

R

p

-


D. 
[image: image778.wmf](

)

2

433

12

R

p

-


14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

A. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

B. Nếu một đường thẳng vuông góc với bán kính của một đường tròn thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.


C. Trong hai dây cung của một đường tròn, dây nhỏ hơn thì gần tâm hơn.


D. A, B, C đều đúng.

15. Trong một tam giác, đường tròn 9 điểm đi qua các điểm nào sau đây:


A. ba chân đường cao



C. ba đỉnh của tam giác


B. ba chân đường phân giác


D. không câu nào đúng

16. Cho đường tròn tâm O, ngoại tiếp (ABC cân tại A. Gọi D và E lần lượt là trung điểm của AC và AB, còn G là trọng tâm của (ABC. Tìm câu đúng:


A. E, G, D thẳng hàng



C. O là trực tâm của (BDG


B. OG ( BD




D. A, B, C đều sai.

17. Cho (ABC vuông cân tại A có trọng tâm G, câu nào sau đây đúng:


A. Đường tròn đường kính BC đi qua G
C. BG qua trung điểm của AC


B. 
[image: image779.wmf]2

6

AB

AG

=






D. Không câu nào đúng

18. Cho nửa đường tròn đường kính AB trên đó có điểm C. Đường thẳng d vuông góc với OC tại C, cắt AB tại E, Gọi D là hình chiếu của C lên AB. Tìm câu đúng:


A. EC2 = ED. DO




C. OB2 = OD. OE


B. CD2 = OE. ED




D. CA = 
[image: image780.wmf]1

2

EO.

19. Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn, biết 
[image: image781.wmf]M

P

ˆ

3

ˆ

=

. Số đo các góc P và góc M là:

A. 
[image: image782.wmf]0

0

135

ˆ

;

45

ˆ

=

=

P

M





B. 
[image: image783.wmf]0

0

120

ˆ

;

60

ˆ

=

=

P

M


C. 
[image: image784.wmf]0

0

90

ˆ

;

30

ˆ

=

=

P

M






D. 
[image: image785.wmf]0

0

90

ˆ

;

45

ˆ

=

=

P

M


[image: image911.emf]130

O

A

B

C

20. Trong hình vẽ bên có: (ABC cân tại A và nội

Tiếp đường tròn tâm O, số đo góc BAC bằng 1200.

 Khi đó số đo góc ACO bằng:

A. 1200


B. 600
C. 450



D. 300
21. Cho 
[image: image786.wmf]D

ABC có diện tích bằng 1. Gọi M, N, P  tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và X, Y, Z tương ứng là trung điểm của các cạnh PM, MN, NP. Khi đó diện tích tam giác XYZ bằng:

A. 
[image: image787.wmf]1

4





B. 
[image: image788.wmf]1

16





C. 
[image: image789.wmf]1

32




D. 
[image: image790.wmf]1

8


22. Tam giác đều có cạnh 8cm thì bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là:

A. 
[image: image791.wmf]23

cm

B. 
[image: image792.wmf]43

cm

C. 
[image: image793.wmf]23

3

cm

D. 
[image: image794.wmf]43

3

cm

23. Một hình quạt tròn OAB của đường tròn (O;R) có diện tích 
[image: image795.wmf]2

7

24

R

p

(đvdt). vậy số đo 
[image: image796.wmf]»

AB

là:

A. 900


B. 1500

C. 1200

D. 1050
24. 
[image: image797.wmf]D

ABC cân tại A, có 
[image: image798.wmf]·

0

BAC30

=

nội tiếp trong đường tròn (O). Số đo cung 
[image: image799.wmf]»

AB

 là:

A. 1500

B. 1650

C. 1350

D. 1600
25. Độ dài cung AB của đường tròn (O;5cm) là 20cm, Diện tích hình quạt tròn OAB là:

A. 500cm2

B. 100cm2

C. 50cm2

D. 20cm2
26. Diện tích hình quạt tròn OAB của đường tròn (O; 10cm) và sđ
[image: image800.wmf]»

0

AB60

=

là (
[image: image801.wmf]3,14

p

=

)

A. 48,67cm2

B. 56,41cm2

C. 52,33cm2

D. 49,18cm2
27. Cho 2 đường tròn (O;15cm) và (I;13cm) cắt nhau tại A, B. Biết khoảng cách giữa hai tâm là 14cm. Độ dài dây cung chung AB là:

A. 12cm

B. 24cm

C. 14cm

D. 28cm

[image: image912.emf]B C

A

O

28. Tìm số đo góc 
[image: image802.wmf]·

xAB

 trong hình vẽ biết 
[image: image803.wmf]·

0

AOB100

=

. 

A. 
[image: image804.wmf]·

xAB

 = 1300

B. 
[image: image805.wmf]·

xAB

 = 500
C. 
[image: image806.wmf]·

xAB

 = 1000
D. 
[image: image807.wmf]·

xAB

 = 1200
29. Trên đường tròn (O;R) lấy 3 điểm A, B sao cho AB = BC = R, M, N là trung điểm của 2 cung nhỏ 
[image: image808.wmf]»

AB

 và 
[image: image809.wmf]»

BC

 thì số đo góc 
[image: image810.wmf]·

MBN

là:

A. 1200

B. 1500

C. 2400

D. 1050
30. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), biết 
[image: image811.wmf]µ

45

C

=

0  và AB = a. Bán kính đường tròn (O) là:

A. 
[image: image812.wmf]2

a



B. 
[image: image813.wmf]3

a



C. 
[image: image814.wmf]2

2

a



D. 
[image: image815.wmf]3

3

a


31. Tam giác ABC đều ngoại tiếp đường tròn có bán kính 1cm. Diện tích tam giác ABC là:

A. 6cm2

B. 
[image: image816.wmf]3

cm2

C. 
[image: image817.wmf]33

4

cm2

D. 
[image: image818.wmf]33

cm2

32. Cho (O) và MA, MB là hai tiếp tuyến (A,B là các tiếp điểm) biết 
[image: image819.wmf]·

0

AMB35

=

. Vậy số đo của cung lớn AB là:

A. 1450

B. 1900

C. 2150

D. 3150
33. Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 cát tuyến MAB và MCD (A nằm giữa M và B, C nằm giữa M và D) Cho biết số đo dây cung nhỏ 
[image: image820.wmf]»

AC

 là 300 và số đo cung nhỏ 
[image: image821.wmf]»

BD

 là 800. Vậy số đo góc M là:

A. 500


B. 400


C. 150


D. 250
34. Cho 2 đường tròn (O; 8cm) và (I; 6cm) tiếp xúc ngoài nhau tại A, MN là 1 tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (I), độ dài đoạn thẳng MN là :

A. 8cm

B. 
[image: image822.wmf]93

cm

C. 
[image: image823.wmf]92

cm

D. 
[image: image824.wmf]83

cm

35. Tam giác đều ABC có cạnh 10cm nội tiếp trong đường tròn, thì bán kính đường tròn là:

A. 
[image: image825.wmf]53

cm

B. 
[image: image826.wmf]53

3

cm

C. 
[image: image827.wmf]103

3

cm

D. 
[image: image828.wmf]53

2

cm

36. Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O;R) tạo với nhau một góc 750 thì độ dài cung nhỏ AB là:

A. 
[image: image829.wmf]3

4

R

p



B. 
[image: image830.wmf]5

12

R

p



C. 
[image: image831.wmf]7

24

R

p



D. 
[image: image832.wmf]4

5

R

p


37. Hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn ?


A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật

C. Hình thoi

D. Hình thang cân

38. Hai tiếp tuyến tại hai điểm A, B của đường tròn (O) cắt nhau tại M, tạo thành góc AMB bằng 500. Số đo của góc ở tâm chắn cung AB là:


A. 500


B. 400


C. 1300

D. 3100
39. Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc AOB bằng 350. Số đo của góc tù tạo bởi hai tiếp tuyến tại A và B của (O) là:


A. 350


B. 550


C. 3250

D. 1450
40. Hình vuông có diện tích 16 (cm2) thì diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông có diện tích là:


A. 4π (cm2)

B. 16π (cm2)

C. 2π (cm2)

D. 8π (cm2)

41. Hình vuông có diện tích 16 (cm2) thì diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vuông có diện tích là:


A. 4π (cm2)

B. 16π (cm2)
C. 8π (cm2)

D. 2π (cm2)

42. Độ dài cung 300 của một đường tròn có bán kính 4(cm) bằng:


A.
[image: image833.wmf]4

()

3

cm

p

 

B. 
[image: image834.wmf]2

()

3

cm

p



C. 
[image: image835.wmf]1

()

3

cm

p



D. 
[image: image836.wmf]8

()

3

cm

p


43. Diện tích hình quạt tròn có bán kính 6(cm), số đo cung bằng 360 bằng:


A. 
[image: image837.wmf](

)

2

6

5
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p



B. 
[image: image838.wmf](

)

2

36

5
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p


C. 
[image: image839.wmf](

)

2
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p



D. 
[image: image840.wmf](

)

2
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5
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44. Chu vi của một đường tròn là 10π (cm) thì diện tích của hình tròn đó là:


A.
[image: image841.wmf](

)

2

10

cm

p

 

B. 
[image: image842.wmf](

)

2

100

cm

p


C. 
[image: image843.wmf](

)
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25
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p


D. 
[image: image844.wmf](

)

2

25
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p


45. Diện tích của hình tròn là 64π (cm2) thì chu vi của đường tròn đó là:


A. 64π (cm)

B. 8π (cm)

C. 32π (cm)

D. 16π (cm)

46. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:


A. góc nhọn

B. góc vuông
C. góc tù

D. góc bẹt

47. Cho đường tròn (O;3cm) và hai điểm A, B nằm trên (O) sao cho số đo cung lớn AB bằng 2400. Diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung nhỏ AB là


A. 3π (cm2)

B. 6π (cm2)

C. 9π (cm2)

D. 18π (cm2)

48. Cho đường tròn (O;3cm), số đo cung AB lớn bằng 3000. Diện tích hình quạt tạo bởi hai bán kính OA, OB và cung nhỏ AB là:

A. 
[image: image845.wmf](

)

2

2
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p

 

B. 
[image: image846.wmf](

)
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C. 
[image: image847.wmf](
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D. 
[image: image848.wmf](
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IV/ HÌNH KHÔNG GIAN
1. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a; BC = a). Quay hình chữ nhật đó xung quanh BC thì được hình trụ có thể tích  V1; quay quanh AB thì được hình trụ có thể tích V2. Khi đó ta có:

A. V1 = V2 

B. V1 = 2V2 

C. V2 = 2V1

D. V1 = 4V2

2. Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 3cm; AC = 2cm, người ta quay tam giác ABC quanh cạnh AC được hình nón, khi đó thể tích của hình nón bằng:

A. 
[image: image849.wmf]3

 

6

cm

p



B. 
[image: image850.wmf]3

 

2

1

cm




C. 
[image: image851.wmf]3

 

4

cm

p



D. 
[image: image852.wmf]3

 

8

1

cm


3. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 6(cm) cố định. Quay nửa hình tròn đó quanh AB thì được một hình cầu có thể tích bằng :

A. 
[image: image853.wmf](

)

3
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cm

p


B. 
[image: image854.wmf](

)

3
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C. 
[image: image855.wmf](
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D. 
[image: image856.wmf](
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4. Hình chữ nhật ABCD, AB = 10cm, AD = 12cm , quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB, thể tích hình sinh ra là:

A. 300
[image: image857.wmf]p

cm3

B. 1440
[image: image858.wmf]p

 cm3

C. 1200
[image: image859.wmf]p

 cm3
D. 600
[image: image860.wmf]p

 cm3
5. Hình nón có bán kính đáy 10cm, chiều cao 9cm thể tích của hình nón là:

A. 912cm3

B. 942cm3


C. 932cm3

D. 952cm3
6. Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm thể tích hình sinh ra khi quay tam giác ABC quay quanh AB là :

A. 24 
[image: image861.wmf]p

(cm3)
B. 32
[image: image862.wmf]p

(cm3)

C. 96
[image: image863.wmf]p

(cm3
)
D. 128
[image: image864.wmf]p

(cm3)

7. Một hình nón có diện tích xung quanh là 72
[image: image865.wmf]p

cm2, bán kính đáy là 6cm. Độ dài đường sinh là:

A. 6cm

B. 8cm


C. 12cm

D. 13cm

8. Một khối cầu có thể tích 113,04cm3. Vậy diện tích mặt cầu là:

A. 200,96cm2
B. 226,08cm2

C. 150,72cm2
D. 113,04cm2
9. Một hình trụ có thể tích là 785cm3 và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

A. 10cm

B. 5cm

C. 20cm

D. 15cm

10. Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

A. 400cm2

B. 4000cm2

C. 800cm2

D. 480cm2
11. Hình nón có chu vi đáy là 50,24cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

A. 9cm

B. 10cm

C. 10,5cm

D. 12cm

12. Một hình nón có thể tích là 
[image: image866.wmf]2

4

a

p

(đvtt) và có chiều cao là 2a thì có đơn vị độ dài bán kính đáy là:

A. a


B. 3a


C. a
[image: image867.wmf]2



D. a
[image: image868.wmf]6


13. Một hình trụ có thể tích 
[image: image869.wmf]125

V

p

=

cm3 và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 25
[image: image870.wmf]p

cm2

B. 50
[image: image871.wmf]p

cm2

C.40
[image: image872.wmf]p

cm2

D. 30
[image: image873.wmf]p

cm2
14. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20
[image: image874.wmf]p

cm2 và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón bằng:

A. 5cm

B. 3cm

C. 4cm

D. 6cm

15. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O; R), cho hình vuông ABCD quay xung quanh đương trung trực của 2 cạnh đối , thì phần thể tích của khối cầu nằm ngoài khối trụ là:

A. 
[image: image875.wmf](
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p
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B. 
[image: image876.wmf](
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C. 
[image: image877.wmf](
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R
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D. 
[image: image878.wmf](

)

3
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R

p
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16. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có cạnh AB = a và cung tròn 
[image: image879.wmf]»

BC

 có tâm A bán kính a. Quay tam giác ABC và 
[image: image880.wmf]»

BC

 quanh cạnh AB, thì phần khối cầu nằm ngoài khối nón là:

A. 
[image: image881.wmf]3
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3

a

p



B. 
[image: image882.wmf]3

3

a
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C. 
[image: image883.wmf]3

2

a

p



D. 
[image: image884.wmf]3

a

p


17. Cho hình trụ ABCD nội tiếp khối cầu Tâm O bán kính R, biết AB = R. Thể tích của khối cầu nằm ngoài khối trụ là:

A. 
[image: image885.wmf](
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3

433

6

R

p

-


B. 
[image: image886.wmf](
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3
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C. 
[image: image887.wmf](
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3
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p
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D. 
[image: image888.wmf](
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3
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p
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18. Hai hình trụ và hình nón có cùng bán kính đáy và đường cao. Gọi V1 là thể tích hình trụ, V2 là thể tích hình nón. Tỷ số 
[image: image889.wmf]1

2

V

V

 là:

A. 
[image: image890.wmf]1

3




B. 3


C. 
[image: image891.wmf]2

3




D. 
[image: image892.wmf]4

3


19. Cho hình chữ nhật MNPQ có MN = 4cm; MQ =3cm. Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh cạnh MN ta được một hình trụ có thể tích bằng :


A. 48 (cm3)

B. 36π (cm3)

C. 24π (cm3)

D. 72π (cm3)

20. Một hình cầu có diện tích mặt cầu bằng 64π cm2. Thể tích hình cầu đó bằng:


A. 
[image: image893.wmf]3

32
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B. 
[image: image894.wmf]3
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p


C. 64π (cm3)

D. 256π (cm3)

21.Cho hình chữ nhật có chiều dài là 3m, chiều rộng là 2m. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:


A. 6π (m2)

B. 8 π (m2)

C. 12 π (m2)

D. 18 π (m2)

22. Một hình trụ có diện tích đáy và diện tích xung quanh đều bằng 324 (m2). Khi đó chiều cao của hình trụ là:


A. 3,14(m)

B. 31,4(m)

C. 10(m)

D. 5(m)

23. Cho hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:


A. 
[image: image895.wmf](
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B. 
[image: image896.wmf](
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C. 
[image: image897.wmf](
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D. 
[image: image898.wmf](
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24. Cho tam giác MNP vuông tại M, MP =3cm; MN =4cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh MN được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:


A. 
[image: image899.wmf](
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B. 
[image: image900.wmf](
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C. 
[image: image901.wmf](
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D. 
[image: image902.wmf](

)

2

12

cm

p


25. Hình trụ có chiều cao h = 8(cm) và bán kính mặt đáy là 3(cm) thì diện tích xung quanh là:


A. 
[image: image903.wmf](
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B. 
[image: image904.wmf](
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C. 
[image: image905.wmf](

)

2

32

cm

p



D. 
[image: image906.wmf](
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